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	Thứ
	Buổi
	Tiết
	1A1
	1A2
	2A1
	2A2
	3A1
	3A2
	4A1
	4A2
	5A1
	5A2
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Sáng
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Chiều
	1
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3
	
Sáng
	1
	MT
	ÂN
	
	
	
	GDTC
	TA
	
	
	

	
	
	2
	TNXH
	ĐĐ
	
	
	GDTC
	
	  TA
	
	
	

	
	
	3
	ÂN
	TNXH
	TNXH (T)
	
	
	
	
	THẠO 
	
	        TA

	
	
	4
	ĐĐ
	MT
	
	
	
	
	
	TA
	GDTC
	    

	
	

	
	
Chiều
	1
	TNXH
	
	
	GDTC
	
	TNXH
	
	TA
	
	  THẠO - LS

	
	
	2
	
	
	
	MT
	
	ÂN
	
	
	TA
	   GDTC

	
	
	3
	
	
	ÂN
	TNXH
	
	TA
	GDTC
	
	
	THẠO

	

	4
	
Sáng
	1
	LAN 
	GDTC
	TĂNG CƯỜNG
	
	
	
	MT
	TA
	
	

	
	
	2
	GDTC
	LAN 
	MT
	
	
	
	Đ Đ
	  TA
	
	

	
	
	3
	LAN
	T-ANH
	HĐTN
	
	
	
	TA
	         Đ Đ
	
	GDTC

	
	
	4
	LAN
	T-ANH
	GDTC
	
	
	
	TA
	ÂN
	      KT
	

	
	

	
	
Chiều
	1
	LAN
	
	
	HĐTN
	GDTC
	TA
	      ÂN
	TIN
	
	 

	
	
	2
	T-ANH
	
	          Đ Đ
	         GDTC
	TA
	LAN
	TIN
	MT
	
	

	
	
	3
	T-ANH
	TNXH
	
	         ÂN
	TA
	TIN
	LAN
	    GDTC
	 
	

	

	5
	
Sáng
	1
	
	LAN
	T-ANH
	         Đ Đ
	MT
	GDTC
	
	
	THẠO
	TA

	
	
	2
	
	            GDTC
	T-ANH
	         LAN 
	ĐẠO ĐỨC
	TNXH
	
	
	THẠO
	TA

	
	
	3
	
	           LAN 	
	TNXH (T)
	T-ANH
	GIANG-CN
	MT
	
	
	TA
	THẠO

	
	
	4
	
	            LAN
	      GDTC
	T-ANH
	ÂM NHẠC
	ĐẠO ĐỨC
	
	
	TA
	THẠO

	
	

	
	
Chiều
	1
	
	
	
	
	TIN
	
	LAN 
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	LAN
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	LAN
	
	
	

	

	6
	
Sáng
	1
	
	
	
	
	
	TA
	GDTC
	
	ÂN
	MT

	
	
	2
	
	
	
	
	
	TA
	   
	GDTC
	ĐĐ
	KT

	
	
	3
	GDTC
	
	
	
	TA
	
	
	
	MT
	ÂN

	
	
	4
	
	
	
	     TNXH
	TA
	
	
	
	GDTC
	ĐĐ

	Tổng cộng
	32-13
	32-13
	32-11
	32-11
	32-11
	32-13
	32-14
	32-11
	32-11
	32-13

	GV KIÊM NHIỆM
	KT
	TT
	
	
	
	    KT
	CĐ
	
	
	KT

	SỐ tiết thực dạy
	19
	19
	21
	21
	21
	19
	18
	21
	21
	19

	GVCN
	NHÂN 
	QUYẾN
	DIỆU
	      SÁU
	LINH
	TƯƠI
	AN
	SOA
	HUY
	LIÊN

	SỐ BUỔI DẠY
	6
	6
	7
	6
	7
	6
	6
	7
	7
	6




